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Họ và tên thí sinh:.............................................................. Lớp:............... SBD: ………..
Câu 1: Trong hệ mạch, huyết áp giảm dần từ loại mạch nào?

A. Động mạch → tiểu tĩnh mạch → mao mạch → tiểu động mạch → tĩnh mạch.

B. Tĩnh mạch → tiểu tĩnh mạch → mao mạch → tiểu động mạch → động mạch.

C. Mao mạch → tiểu động mạch → động mạch → tĩnh mạch → tiểu tĩnh mạch.

D. Động mạch → tiểu động mạch → mao mạch → tiểu tĩnh mạch → tĩnh mạch.
Câu 2: Nguyên nhân nào sau đây làm cho cơ thể có cảm giác khát nước?

A. Do độ pH của máu giảm.
B. Do áp suất thẩm thấu trong máu giảm.

C. Do nồng độ glucozo trong máu giảm.
D. Do áp suất thẩm thấu trong máu tăng.
Câu 3: Trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

A. Bộ phận điều khiển → bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận thực hiện → bộ phận tiếp nhận kích thích

B. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận điều khiển → bộ phận thực hiện → bộ phận tiếp nhận kích thích

C. Bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận thực hiện → bộ phận điều khiển → bộ phận tiếp nhận kích thích

D. Bộ phận thực hiện → bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận điều khiển → bộ phận tiếp nhận kích thích
Câu 4: Các giai đoạn của phân giải hiếu khí diễn ra theo trật tự nào?

A. Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep → Đường phân.

B. Đường phân → Chu trình Crep→ Chuỗi truyền electron hô hấp.

C. Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp→ Chu trình Crep.

D. Chu trình crep → Đường phân → Chuối truyền electron hô hấp.
Câu 5: Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là kết hợp củacác dạng nào?

A. Quang ứng động và điện ứng động.
B. Nhiệt ứng động và thủy ứng động.

C. Ứng động tiếp xúc và hóa ứng động.
D. Ứng động tổn thương.
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải là điểm khác biệt giữa hướng động và ứng động của thực vật?

A. Sự khác nhau thể hiện ở tốc độ phản ứng trước các nhân tố tác động

B. Sự khác nhau là ở đặc điểm tác động của các nhân tố môi trường

C. Vận động hướng động là vận động có hướng, còn vận động ứng động là vận động không có hướng

D. Cả hai hình thức vận động này đều liên quan đến auxin
Câu 7: Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của hướng động nào?

A. Hướng trọng lực âm
B. Hướng sáng

C. Hướng tiếp xúc
D. Hướng nước
Câu 8: Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?

A. Tăng diện tích lá.
B. Tăng hệ số kinh tế.

C. Tăng cường độ quang hợp.
D. Tăng cường độ hô hấp.
Câu 9: Liên hệ ngược xảy ra khi nào?

A. điều kiện lý hóa ở môi trường trong trở về bình thường trước khi được điều chỉnh, tác động ngược đến bộ phận tiếp nhận kích thích

B. điều kiện lý hóa ở môi trường trong trước khi được điều chỉnh, tác động ngược đến bộ phận tiếp nhận kích thích

C. điều kiện lý hóa ở môi trường trong sau khi được điều chỉnh, tác động ngược đến bộ phận tiếp nhận kích thích

D. sự trả lời của bộ phận thực hiện làm biến đổi các điều kiện lý hóa ở môi trường trong
Câu 10: Khi nói về mối liên hệ giữa nhịp tim và khối lượng cơ thể, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Động vật càng lớn nhịp tim càng nhanh và ngược lại.

B. Động vật càng nhỏ nhịp tim càng chậm và ngược lại.

C. Động vật càng lớn nhịp tim càng ổn định.

D. Động vật càng nhỏ nhịp tim càng nhanh và ngược lại.
Câu 11: Trong các loài sau đây:

(1) tôm          (2) cá        (3) ốc sên       (4) ếch        (5) trai        (6) bạch tuộc       

Hệ tuần hoàn hở có ở những động vật nào?

A. (1), (3) và (5) .
B. (1), (2) và (3).
C. (2), (5) và (6) .
D. (3), (5) và (6).
Câu 12: Trong hệ tuần hoàn mở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực thế nào?

A. Thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
B. Cao, tốc độ máu chạy chậm.

C. Thấp, tốc độ máu chảy chậm.
D. Cao, Tốc độ máu chảy nhanh.
Câu 13: Khi nói về tính hướng động của ngọn cây thì phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ngọn cây có tính hướng đất âm, hướng sáng dương.

B. Ngọn cây có tính hướng đất dương, hướng sáng âm.

C. Ngọn cây có tính hướng đất âm, hướng sáng âm.

D. Ngọn cây có tính hướng đất dương, hướng sáng dương.
Câu 14: Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật?

A. Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP…

B. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.

C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.

D. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
Câu 15: Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

A. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ, khí khổng đóng mở.

B. Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại, khí khổng đóng mở.
   D. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.

C. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
Câu 16: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không thuộc hình thức ứng động theo đồng hồ sinh học?

A. Hoa nở vào khoảng 9-10 giờ.
B. Lá cụp xuống khi chạm tay vào.

C. Lá bàng rụng vào mùa đông.
D. Hoa nở vào ban đêm.
Câu 17: Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là

A. Tim → mao mạch→ động mạch→ tĩnh mạch→ tim.

B. Tim → động mạch→ mao mạch→ động mạch→ tim.

C. Tim → động mạch→ mao mạch→ tĩnh mạch→ tim.

D. Tim → Động mạch→ tĩnh mạch→ mao mạch→ tim.
Câu 18: Ở thực vật có 4 miền sáng sau đây, cường độ quang hợp yếu nhất là ở miền sáng nào?

A. xanh tím.
B. da cam.
C. đỏ.
D. lục.
Câu 19: Ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não vì sao?

A. Mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.

B. Mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.

C. Mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.

D. Thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém, đặc biệt là các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
Câu 20: Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với

A. Sự phân giải sắc tố.
B. Tác nhân kích thích từ một hướng.

C. Sự thay đổi hàm lượng axit nuclêic.
D. Đóng khí khổng.
Câu 21: Bộ phận thực hiện cơ chế cân bằng nội môi là:

A. các cơ quan dinh dưỡng như thận, gan, mạch máu,...

B. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm

C. hệ thần kinh và tuyến nội tuyến

D. cơ và tuyến
Câu 22: Hoạt động nào của vi sinh vật làm giảm sút nguồn nitơ trong đất?

A. Khử nitrat
B. Cố định nito

C. Chuyển hóa nitrat thành nito phân tử
D. Liên kết N2 và H2  tạo ra NH3
Câu 23: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì thức ăn được  tiêu hóa thế nào?

A. thức ăn được tiêu hóa nội bào.

B. một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.

C. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

D. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.
Câu 24: Sự uốn cong ở cây là do sự sinh trưởng như thế nào?

A. Không đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

B. Đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

C. Không đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng chậm hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

D. Không đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.
Câu 25: Cây khoai môn năng suất kinh tế là bộ phận nào?

A. Rễ.
B. Củ.
C. Lá.
D. Hạt.
Câu 26: Qúa trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung nào?

A. đường phân.
B. chuối truyền electron.

C. tổng hợp Axetyl - CoA.
D. chương trình Crep.
Câu 27: Khi lượng nước trong cơ thể giảm thì sẽ dẫn đến hiện tượng nào sau đây?

A. Áp suất thẩm thấu và huyết áp giảm

B. Áp suất thẩm thấu tăng và huyết áp giảm

C. Áp suất thẩm thấu giảm và huyết áp tăng

D. Áp suất thẩm thấu và huyết áp tăng
Câu 28: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?

A. Cân bằng nhiệt độ của môi trường.
B. Tạo chất hữu cơ.

C. Tích lũy năng lượng.
D. Điều hòa không khí.
Câu 29: Một người sống ở vùng núi cao và một người sống ở đồng bằng cùng thi đấu thể thao ở vùng đồng bằng. Khi nói về hoạt động của tim, phổi của người này khi đang thi đấu, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Người sống ở vùng đồng bằng có nhịp tim và tần số hô hấp thấp hơn người sống ở vùng cao.

B. Hoạt động của tim, phổi hai người này đều tăng mạnh.

C. Người sống ở vùng cao có nhịp tim và tần số hô hấp thấp hơn người sống ở vùng đồng bằng.

D. Hoạt động của tim, phổi của hai người đều giảm mạnh.
Câu 30: Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa

A. ngoại bào (nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong lòng túi) và tiêu hóa nội bào.

B. nội bào nhờ enzim thủy phân những chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

C. ngoại bào, nhờ sự co bóp của lòng túi mà những chất dinh dưỡng phức tạp được chuyển hóa thành những chất đơn giản.

D. ngoại bào nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong lòng túi.
Câu 31: Ứng động khác với hướng động ở đặc điểm cơ bản nào?

A. Có sự vận động vô hướng.
B. Tác nhân kích thích không định hướng.

C. Không liên quan tới sự phân chia tế bào.
D. Có nhiều tác nhân kích thích.
Câu 32: Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?

A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.

B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.

C. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ, khí khổng đóng mở.

D. Hoa quỳnh nở vào ban đêm, khí khổng đóng mở.
Câu 33: Khi sống trong bóng tối được chiếu sáng từ một phía, ngọn cây hướng về ánh sáng là do bao nhiêu nguyên nhân trong số các nguyên nhân sau?

A. Lượng auxin nhiều ức chế sự sinh trưởng của tế bào

B. Lượng auxin nhiều kích thích sự sinh trưởng của tế bào

C. Auxin phân bố không đều ở hai phía ít hay nhiều ánh sáng

D. Auxin phân bố nhiều về phía ít ánh sáng
Câu 34: Khi hàm lượng glucozơ trong máu tăng, cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự nào?

A. tuyến tụy → insulin → gan → tế bào cơ thể → glucozơ trong máu giảm.

B. gan → tuyến tụy và tế bào cơ thể → insulin → glucozơ trong máu giảm.

C. tuyến tụy → insulin → gan và tế bào cơ thể → glucozơ trong máu giảm.

D. gan → insulin → tuyến tụy và tế bào cơ thể → glucozơ trong máu giảm.
Câu 35: Cây không hấp thụ trực tiếp dạng nito nào sau đây?

A. Đạm nitrat.
B. Nitơ tự do trong không khí.

C. Đạm amoni.
D. Đạm tan trong nước.
Câu 36: Những phản ứng nào sau đây là biểu hiện tính hướng động ở thực vật

1. Hiện tượng thân cây quấn vào cọc để leo lên của cây đậu cô ve

2. Hiện tượng cuốn ngọn của cây sắn dây.

3. Hiện tượng đóng mở khí khổng.

4. Hiện tượng cụp lá của cây bắt mồi.

           5. Hiện tượng vươn ra ánh sáng khi chiếu sáng một phía của ngọn cây.

A. 1 và 4.
B. 1, 3, 4.
C. 1, 2, 3.
D. 1 và 5.
Câu 37: Khi nói về tính ứng động của cây, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

B. Hình thức phản ứng của cây không kèm theo sự sinh trưởng.

C. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích của môi trường.

D. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích từ một hướng xác định.
Câu 38: Thân và rễ của cây có kiểu hướng động nào dưới đây?

A. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.

B. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.

C. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm.

D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương.
Câu 39: Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

A. NO−3 thành NO−2.
B. NO−3 thành NH+4.

C. NH+4 thành NO−2.
D. NO−2 thành NO−3,
Câu 40: Chức năng của bộ phận thực hiện cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

A. tác động vào các bộ phận kích thích dựa trên tín hiệu thần kinh và hoocmôn

B. tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh

C. làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằng và ổn định

D. điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn

-----------------------------------------------
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